
STT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú

HỆ THỐNG HÚT KHÓI

1 Quạt hút khói ly tâm 35.000 m3/h , H=600 Pa cái 3.00

2 Lò xo giảm chấn cái 12.00

3 Tủ điều khiển quạt hút khói tủ 1.00

4 Cửa gió SEG 1000x500 cái 6.00

5 Louver 3600x1000 cái 3.00

6 Van MFD 3600x1000 cái 3.00

7 Ống gió hút khói 1000x600 EI45 m2 305.00

Cấu tạo gồm: Lớp tôn mạ 

kẽm + lớp tấm thạch cao 

chống cháy dày 9.5mm

8 Ống gió hút khói 700x500 EI45 m2 104.00

Cấu tạo gồm: Lớp tôn mạ 

kẽm + lớp tấm thạch cao 

chống cháy dày 9.5mm

9 Phụ kiện ống gió gói 1.00

10 Giá đỡ ống gió gói 1.00

11 Cổ bạt D800, L=200mm cái 3.00

12 Chụp che mưa kèm lưới chắn côn trùng D1000 cái 3.00

13
Cáp chống cháy Cu/XLPE/FR-PVC 3Cx10+1Cx6

mm2
m 218.00

14 Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống gói 1.00

15 Vật tư phụ (băng dính, sâu vít, cầu đấu    ) gói 1.00

BIỂU KHỐI LƯỢNG

Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2

Hạng mục: Hệ thống hút khói

Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công trình xây 

dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất các loại vật tư, 

thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường


